

Phụ lục VIII.1
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án, địa danh 
(cấp huyện, xã cũ)
	Quyết định đầu tư ban đầu 
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	
	NSTT
	XSKT
	Tiền sử dụng đất
	Vốn các chương trình MTQG
	Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7

	A
	THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI
	 
	 
	 
	311.965 
	27.400 
	11.526 
	122.223 
	5.500 
	145.316 
	            -   

	I
	KHỐI THÀNH PHỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cắm mốc và đo vẽ bản đồ các tuyến đường quy hoạch trên địa bàn (đợt 2)
	1386/QĐ-UBND ngày 26/06/2023
2236/QĐ-UBND
 ngày 06/10/2023
	 20.000 
	 18.760 
	 2.801 
	 
	 
	 1.391 
	 
	 1.410 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	2
	XD 10 phòng chức năng và 08 phòng học lầu trường TH Tân Bình B
	5021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
	 14.590 
	 14.800 
	 163 
	 
	 
	 
	 
	 163 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	3
	Xây dựng 15 phòng học, bộ môn, chức năng trường THCS Tân Đồng
	5023/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
	 15.000 
	 15.000 
	 20 
	 
	 
	 
	 
	 20 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	4
	XD 15 phòng học, bộ môn, chức năng trường THCS Tân Bình
	5022/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
	 17.000 
	 17.000 
	 125 
	 
	 
	 
	 
	 125 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	5
	Nâng cấp, cải tạo cổng, hàng rào, sân và hệ thống thoát nước Trường THCS Tân Xuân
	2784/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 
	 2.963 
	 2.960 
	 11 
	 
	 
	 
	 
	 11 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	6
	Xây dựng mương thoát nước, lát gạch sân, trồng cây Trường tiểu học Tiến Thành
	2475/QĐ-UBND ngày 09/11/2023
	1.531 
	 1.500 
	 20 
	 
	 
	 
	 
	 20 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	7
	Xây dựng hàng rào trường TH và THCS Tân Thành 
	1748/QĐ-UBND ngày 28/5/2024
	 1.623 
	 1.623 
	 70 
	 
	 
	 
	 
	 70 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	8
	Xây dựng, sửa chữa hàng rào trường TH Tân Phú và Trường MN Hướng Dương
	3058/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 
	 1.480 
	 1.500 
	 400 
	 
	 
	 400 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	9
	Xây dựng Quảng trường thành phố Đồng Xoài
	5024/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
	 50.000 
	 50.000 
	 437 
	 
	 
	 
	 -   
	 437 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	10
	Xây dựng đường Lê Trọng Tấn nối dài (đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến tiếp giáp đường Hồ Xuân Hương), phường Tân Phú
	1755/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 12.446 
	 12.446 
	 7.000 
	 
	 
	 6.000 
	 
	 1.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	11
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND và Trụ sở tiếp Công dân thành phố Đồng Xoài
	2470/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 
	 8.500 
	 8.500 
	 100 
	 
	 
	 
	 
	 100 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	12
	Cải tạo Nhà thi đấu đa năng thành phố Đồng Xoài
	1753/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 3.200 
	 3.200 
	 200 
	 
	 
	 
	 
	 200 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	13
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm  chính trị thành phố Đồng Xoài
	2568/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 
	 6.500 
	 6.500 
	 2.800 
	 1.500 
	 
	 
	 
	 1.300 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	14
	Nâng cấp, cải tạo đường 6 tháng 1 và đường Hùng Vương (đoạn từ đường 6 tháng 1 đến Quốc lộ 14)
	3148/QĐ-UBND ngày 09/12/2024
	 5.500 
	 5.500 
	 5.200 
	 3.500 
	 
	 1.700 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	15
	GPMB + Xây dựng đường Quy hoạch số 18 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Võ Văn Tần), thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng Xoài)
	3218/QĐ-UBND ngày 09/09/2020
	 31.917 
	 8.000 
	 500 
	 
	 
	 
	 






	 500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	16
	XD đường vành đai phía nam Đồng Xoài (đoạn qua phường Tân Bình)
	2912/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
	 73.722 
	 39.000 
	 2.000 
	 
	 
	 
	 
	 2.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	17
	Giải phóng mặt bằng dự án xây dựng kè và nạo vét Hồ Suối Cam
	111/HĐND ngày 09/9/2019
2473/QĐ-UBND ngày 18/9/2019
1007/QĐ-UBND ngày 22/4/2025
	 172.000 
	 142.000 
	 36.246 
	 
	 
	 
	 
	 36.246 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	18
	Xây dựng 10 phòng học, 05 phòng bộ môn và nhà đa năng trường Tiểu học Tân Xuân C
	446/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 
	 18.659 
	 18.659 
	 12.200 
	 
	 
	 8.200 
	 
	 4.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	19
	Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học và mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học
	2400/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 
	 18.000 
	 18.000 
	 11.828 
	 
	 
	 8.030 
	 
	 3.798 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	20
	Nâng cấp, mở rộng hẻm nối từ đường Đồng Khởi đến đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Phú
	2480/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 
	 7.000 
	 7.000 
	 280 
	 
	 
	 
	 
	 280 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	21
	Xây dựng Công viên văn hóa Khu phố 5, phường Tân Đồng.
	1745/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 5.451 
	 5.451 
	 1.733 
	 
	 
	 500 
	 
	 1.233 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	22
	Xây dựng Công viên văn hóa khu phố 1, phường Tiến Thành.
	1746/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 4.779 
	 4.779 
	 1.300 
	 
	 
	 800 
	 
	 500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	23
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyên Bình)
	3120/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 
	 20.000 
	 18.500 
	 18.500 
	 5.500 
	 
	 5.000 
	 
	 8.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	24
	GPMB + XD đường Trường Chinh (đoạn từ QL14 đến đường vành đai khu Công nghiệp Đồng Xoài III)
	3969/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 
	 79.800 
	 41.000 
	 15.009 
	 
	 
	 13.009 
	 
	 2.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	25
	XD 21 phòng học, phòng học bộ môn, chức năng trường THCS Tiến Thành
	1743/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 25.000 
	 25.000 
	 22.758 
	 
	 
	 14.558 
	 
	 8.200 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	26
	GPMB + Xây dựng hàng rào mở rộng trường MN Hoa Lan và trường TH Tiến Hưng B
	1749/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 8.000 
	 8.000 
	 7.965 
	 
	 
	 7.265 
	 
	 700 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	27
	Xây dựng 29 phòng học, phòng học bộ môn, chức năng trường THCS Tân Phú
	2843/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 
	 30.000 
	 30.000 
	 12.500 
	 
	 4.585 
	 2.915 
	 
	 5.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	28
	Xây dựng đường Phạm Ngọc Thạch, phường Tiến Thành (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường vành đai)
	2844/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 
	 25.000 
	 25.000 
	 7.850 
	 
	 
	 4.350 
	 
	 3.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	29
	Xây dựng đường Võ Văn Tần (đoạn từ đường số 31 đến đường Trường Chinh)
	5014/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
	 80.000 
	 80.000 
	 2.000 
	 
	 
	 
	 
	 2.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	30
	Cải tạo, nâng cấp đường vào ấp Bưng Sê, xã Tân Thành
	1751/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 12.965 
	 12.965 
	 4.360 
	 
	 
	 4.360 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	31
	Xây dựng kho và cải tạo khuôn viên trụ sở làm việc phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài
	2840/QĐ-UBND ngày 03/10/2024
	 5.200 
	 5.200 
	 4.865 
	 265 
	 4.600 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	32
	Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài
	3211/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	 15.000 
	 8.000 
	 5.000 
	 250 
	 
	 4.750 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	33
	Cải tạo khuôn viên Tượng Đài Chiến thắng Đồng Xoài
	35/NQ-HĐND ngày 14/10/2024
	 13.200 
	 8.000 
	 300 
	 
	 
	 
	 
	 300 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	34
	Lắp đặt đèn trang trí, led, màn hình một số tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố
	3209/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	 15.000 
	 9.000 
	 9.000 
	 1.900 
	 
	 7.100 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	35
	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc 05 cơ quan thành phố
	3212/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	 6.000 
	 6.000 
	 5.905 
	 424 
	 
	 
	 
	 5.481 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	36
	Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi ngoài trời, thiết bị dạy học các trường
	3219/QĐ-UBND ngày 11/12/2024
	 25.000 
	 12.000 
	 12.000 
	 
	 
	 5.000 
	 
	 7.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	37
	Lắp đặt hệ thống sân khấu  ngoài trời Quảng trường thành phố Đồng Xoài
	3210/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	 15.000 
	 7.000 
	 900 
	 
	 
	 
	 
	 900 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	38
	Lắp biển tên đường, biển báo giao thông; vạch phân làn đường,gờ giảm tốc một số tuyến đường trên địa bàn thành phố (đợt 2)
	247/QĐ-UBND ngày 10/02/2025
	 7.500 
	 6.500 
	 6.500 
	 
	 
	 2.500 
	 
	 4.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	39
	Xây dựng 07 phòng học, trang thiết bị, hệ thống PCCC và sửa chữa Trường MN Hoa Hồng
	3213/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	 15.000 
	 5.000 
	 5.000 
	 600 
	 
	 1.000 
	 
	 3.400 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	40
	Xây dựng đường Nguyễn Văn Linh (từ đường QH số 21 đến đường Võ Văn Tần)
	1007/QĐ-UBND ngày 22/4/2025
	 19.900 
	 10.000 
	 200 
	 
	 
	 
	 
	 200 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	41
	Cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập trên địa bàn thành phố
	1007/QĐ-UBND ngày 22/4/2025
	 12.500 
	 5.100 
	 200 
	 
	 
	 
	 
	 200 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	42
	Xây dựng Khu trung tâm hành chính phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài
	3237/QĐ-UBND ngày 24/10/2013
	 62.197 
	 1.050 
	 1.050 
	 
	 
	 
	 
	 1.050 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	43
	Lập Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tiến Thành và phường Tân Bình
	2929/QĐ-UBND ngày 29/12/2022
	 2.615 
	 2.615 
	 8 
	 
	 
	 
	 
	 8 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	44
	Quy hoạch tỷ lệ 1:2000 Khu vực Tiến Hưng
	1496/QĐ-UBND ngày 01/8/2022
	 8.724 
	 8.724 
	 7 
	 
	 
	 
	 
	 7 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	45
	Quy hoạch tỷ lệ 1:2000 Khu vực Tân Thành
	1492/QĐ-UBND ngày 01/8/2022
	 9.389 
	 9.389 
	 8 
	 
	 
	 
	 
	 8 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	46
	Nạo vét cống, hố ga...một số tuyến đường khu trung tâm thành phố Đồng Xoài
	1867/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 
	 5.879 
	 5.879 
	 134 
	 
	 
	 
	 
	 134 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	47
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư và Tái định cư Tiến Thành, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	2589/QĐ-UBND ngày 09/8/2024
	 825 
	 825 
	 250 
	 -   
	 
	 250 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	48
	Nâng cấp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
	1754/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 3.492 
	 3.492 
	 222 
	 
	 
	 
	 
	 222 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	49
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cảnh quan đô thị kết hợp thoát lũ suối Rạt, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	3202/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	 5.130 
	 5.130 
	 2.596 
	 -   
	 
	 1.000 
	 
	 1.596 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	50
	Trang thiết bị phòng học bộ môn còn thiếu
	41/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 
	 6.459 
	 6.459 
	 531 
	 500 
	 
	 31 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	51
	Thay thế đèn chiếu sáng bị hư hỏng một số tuyến đường trên địa bàn
	3223/QĐ-UBND ngày 11/12/2024
	 1.000 
	 1.000 
	 900 
	 500 
	 
	 
	 
	 400 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	52
	GTĐB Công viên cây xanh xã Tiến Hưng (nghĩa trang xã Tiến Hưng) thị xã Đồng Xoài
	01/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 
	 5.500 
	 950 
	 562 
	 
	 
	 
	 
	 562 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	53
	Nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy chợ Đồng Xoài.
	3208/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 
	 3.200 
	 3.200 
	 2.913 
	 
	 
	 2.000 
	 
	 913 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	54
	Xây dựng cổng + hàng rào phía trước + nhà bảo vệ+ giếng khoan, đường điện trung, hạ thế và TBA khu vực hậu cần kỹ thuật Ban chỉ huy quân sự thành phố
	653/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 
	 10.000 
	 10.000 
	 82 
	 
	 
	 
	 
	 82 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	55
	Xây dựng sân luyện tập thể dục thể thao Ban Chỉ huy quân sự thành phố
	2237/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 
	 2.200 
	 2.200 
	 169 
	 
	 
	 
	 
	 169 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	56
	XD trụ sở làm việc đội tổng hợp và đội hậu cần Công an thành phố Đồng Xoài
	 
	 1.680 
	 1.680 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	*
	CẤp sau quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng 12 phòng học lầu Trường Tiểu học Tân Xuân B
	 
	 
	 
	 6 
	 
	6
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	2
	Xây dựng 18 phòng học lầu Trường THCS Tân Xuân
	 
	 
	 
	 111 
	 
	111
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	3
	GPMB + Xây dựng đường nối Đặng Thai Mai - Lý Thường Kiệt
	 
	 
	 
	 137 
	 
	137
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	4
	Xây dựng đường Phan Bội Châu
	 
	 
	 
	 106 
	 
	106
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	5
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND và Trụ sở tiếp Công dân thành phố Đồng Xoài
	 
	 
	 
	 805 
	 
	805
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	6
	Xây dựng 15 phòng học, bộ môn, chức năng Trường THCS Tân Đồng
	 
	 
	 
	 25 
	 
	25
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	7
	Xây dựng, sửa chữa hàng rào Trường Tiểu học Tân Phú và Trường Mầm non Hướng Dương
	 
	 
	 
	 51 
	 
	51
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài

	B
	KHỐI XÃ, PHƯỜNG
	 
	 
	 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	UBND PHƯỜNG TÂN PHÚ
	 
	 
	 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	GPMB+ Xây dựng đường Vành Đai (bên hông Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe) đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú.
	1744/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 15.500 
	 15.500 
	 400 
	 -   
	 
	 400 
	 
	 
	UBND phường Bình Phước

	2
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư dự án
	 
	 
	 
	 1.200 
	 
	 
	 
	 
	 1.200 
	UBND phường Bình Phước

	II
	UBND PHƯỜNG TÂN BÌNH
	 
	 
	 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa hội trường B - UBND phường Tân Bình
	2542/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 
	 1.620 
	 1.620 
	 900 
	 
	 
	 300 
	 
	 600 
	UBND phường Bình Phước

	2
	Nâng cấp hệ thống thoát nước và mặt đường hẻm 585 (đoạn từ đường ĐT 741 đến đường Võ Văn Tần), phường Tân Bình
	2420/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 
	 4.675 
	 4.675 
	 83 
	 
	 
	 
	 
	 83 
	UBND phường Bình Phước

	3
	Xây dựng đường nối từ Mai Thúc Loan đến đường Võ Văn Tần, phường Tân Bình.
	1750/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 2.354 
	 2.354 
	 1.000 
	 400 
	 
	 600 
	 
	 
	UBND phường Bình Phước

	3
	Xây dựng đường nối từ đường Trường Chinh đến đường Võ Văn Tần (đường QH N4), phường Tân Bình 
	672/QĐ-UBND ngày 20/3/2025
	 3.349 
	 3.138 
	 3.100 
	 
	 1.100 
	 
	 
	 2.000 
	UBND phường Bình Phước

	III
	UBND PHƯỜNG TÂN ĐỒNG
	 
	 
	 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng hoa viên khu Fafim cũ phường Tân Đồng
	3207/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	 800 
	 800 
	 700 
	 
	 
	 
	 
	 700 
	UBND phường Bình Phước

	2
	Xây dựng đường vào nhà văn hoá khu phố 5, phường Tân Đồng
	3224/QĐ-UBND ngày 11/12/2024
	 14.800 
	 13.800 
	 13.800 
	 5.000 
	 
	 6.900 
	 
	 1.900 
	UBND phường Bình Phước

	3
	 Sửa chữa hội trường UBND phường Tân Đồng
	2370/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 
	 1.660 
	 1.660 
	 577 
	 
	 
	 477 
	 
	 100 
	UBND phường Bình Phước

	4
	Xây dựng nhà văn hóa khu phố 1, phường Tân Đồng
	3206/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 
	 3.200 
	 3.200 
	 2.872 
	 1.000 
	 
	 
	 
	 1.872 
	UBND phường Bình Phước

	IV
	UBND PHƯỜNG TÂN THIỆN
	 
	 
	 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp hệ thống thoát nước và mặt đường hẻm từ đường QH số 2 đến suối Cạn, phường Tân Thiện 
	2474/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 
	 4.440 
	 4.440 
	 1.239 
	 
	 
	 138 
	 
	 1.101 
	UBND phường Bình Phước

	2
	Sửa chữa hội trường, sân bê tông và trụ sở làm việc UBND phường Tân Thiện
	2569/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 
	 5.000 
	 5.000 
	 1.757 
	 
	 
	 257 
	 
	 1.500 
	UBND phường Bình Phước

	3
	Nâng cấp đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Thiện
	890/QĐ-UBND ngày 04/4/2025
	 3.166 
	 3.000 
	 116 
	 
	 
	 
	 
	 116 
	UBND phường Bình Phước

	4
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư dự án
	 
	 
	 
	 1.200 
	 
	 
	 
	 
	 1.200 
	UBND phường Bình Phước

	V
	UBND PHƯỜNG TÂN XUÂN
	 
	 
	 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng hệ thống thu gom nước thải, cống và lan can 2 bên mương thoát nước đường Lê Quý Đôn (giai đoạn 2), phường Tân Xuân
	2476/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 
	 7.409 
	 7.409 
	 42 
	 
	 
	 42 
	 
	 
	UBND phường Bình Phước

	2
	Cải tạo, nâng cấp mở rộng hẻm 588 (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến ngõ 1089) và Ngõ 1089 (đoạn từ ngã ba Suối Đá đến Suối Đá), phường Tân Xuân.
	1730/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 25.000 
	 25.000 
	 13.400 
	 4.561 
	 
	 8.000 
	 
	 839 
	UBND phường Bình Phước

	3
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư dự án
	 
	 
	 
	 1.200 
	 
	 
	 
	 
	 1.200 
	UBND phường Bình Phước

	VI
	UBND PHƯỜNG TIẾN THÀNH
	 
	 
	 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Chợ tự sản, tự tiêu phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài 
	2847/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 
	 5.500 
	 5.500 
	 2.460 
	 
	 
	 800 
	 
	 1.660 
	UBND phường Đồng Xoài

	2
	Sửa chữa hội trường UBND phường Tiến Thành
	3054/QĐ-UBND ngày14/11/2024 
	 1.900 
	 1.900 
	 1.000 
	 
	 
	 800 
	 
	 200 
	UBND phường Đồng Xoài

	3
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư dự án
	 
	 
	 
	 1.000 
	 
	 
	 
	 
	 1.000 
	UBND phường Đồng Xoài

	VII
	UBND XÃ TIẾN HƯNG
	 
	 
	 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài
	1747/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 
	 8.530 
	 8.530 
	 2.400 
	 
	 
	 1.100 
	 
	 1.300 
	UBND phường Bình Phước

	2
	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
	 
	 3.000 
	 3.000 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND phường Bình Phước

	3
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư dự án
	 
	 
	 
	 6.000 
	 
	 
	 
	 
	 6.000 
	UBND phường Bình Phước

	VIII
	UBND XÃ TÂN THÀNH
	 
	 
	 
	 -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài
	1756/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 
	 7.830 
	 7.830 
	 1.700 
	 1.500 
	 
	 
	 
	 200 
	UBND phường Đồng Xoài

	2
	Sửa chữa hội trường UBND xã Tân Thành
	2634/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 
	 1.620 
	 1.620 
	 400 
	 
	 
	 300 
	 
	 100 
	UBND phường Đồng Xoài

	3
	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
	 
	 8.500 
	 8.500 
	 5.500 
	 
	 
	 
	 5.500 
	 
	UBND phường Đồng Xoài

	4
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư dự án
	 
	 55.000 
	 55.000 
	 8.000 
	 
	 
	 
	 
	 8.000 
	UBND phường Đồng Xoài

	IX
	Vốn ủy thác ngân hàng chính sách
	 
	 6.000 
	 6.000 
	 3.000 
	 
	 
	 
	 
	 3.000 
	Quỹ Tiến Dụng nhân dân Đồng Xoài



